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Nguyên	liệu	
	
Len	
	

• (A)	Xanh	:	Alize	Cotton	Gold	Hobby	374	(50g,	165m)	
• (B)	Trắng:	YarnArt	Jeans	62	(50g,	160m)	
• (C)	Đen	nhám:	YarnArt	Jeans	28	(50g,	160m)	

	
Nguyên	liệu	khác	
	

• Kim	móc	size	2-2.5mm	
• Mắt	thú	an	toàn	6mm	(3	đôi),	1	mảnh	vải	nỉ	màu	trắng	
• Chỉ	thêu	màu	đen,	kim	khâu	len,	đánh	dấu	len,	kim	định	vị,	bông	nhồi	

	
Kí	hiệu	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	

	
• Bính	

	
Mũi	Bính	

• X	 Mũi	đơn	
• V	 Mũi	tăng	(đơn)	
• ^	 Mũi	giảm	(đơn)	
• T	 Mũi	nửa	kép	
• Trượt	 Mũi	Trượt	
• Mr	 Vòng	tròn	ma	thuật	
• F	 Mũi	Kép	
• E	 Mũi	Kép	đôi	
• [	]	 Móc	tất	cả	trong	[	]	vào	cùng	1	chân	
• Bắp	 Mũi	Bắp	



 

HƯỚNG	DẪN	
	
Tay	Totoro	xanh	(len	A,	X2)	
	
Hàng																																																																							Số	mũi	
	
1	 MR,	6X	 (6)	
2	 6V	 (12)	
3-11	 12X	(9	hàng)	 (12)	

	
Cắt	 len,	để	 lại	1	đoạn	 len	dài	để	khâu	sau.	Nhồi	1	 ít	
bông	vào	phần	dưới	của	tay	thôi,	còn	lại	ko	nhồi,	lấy	
kim	khâu	len	khâu	2	mép	của	tay	lại.	
	
Tai	Totoro	xanh	(len	A,	x2)	
	
Hàng																																																																								Số	mũi	
	
1	 MR,	3X	 (3)	
2	 3V	 (6)	
3	 (V,	2X)*2	 (8)	
4	 8X	 (8)	
5	 (V,	3X)*2	 (10)	
6	 10X	 (10)	
7	 (V,	4X)*2	 (12)	
8	 12X	 (12)	
9	 (X,	^)*4	 (8)	

	
Cắt	len,	để	lại	1	đoạn	len	dài	để	khâu	sau.	Nhồi	1	ít	
bông.	
	
Đuôi	Totoro	xanh	(len	A)	
	
Hàng																																																																								Số	mũi	
	
1	 MR,	6X	 (6)	
2	 6V	 (12)	
3	 (X,	V)*6	 (18)	
4	 (2X,	V)*6	 (24)	
5-10	 24X	(6	hàng)	 (24)	
11	 (2X,	^)*6	 (18)	

	
Cắt	len,	để	lại	1	đoạn	len	dài	để	khâu	sau.	Nhồi	bông.	

	
	
Thân	+	Đầu	Totoro	xanh	(len	A)	
	
Hàng																																																																						Số	mũi	
	
1	 MR,	6X	 (6)	
2	 6V	 (12)	
3	 (X,	V)*6	 (18)	
4	 (X,	V,	X)*6	 (24)	
5	 (3X,	V)*6	 (30)	
6	 (2X,	V,	2X)*6	 (36)	
7	 (5X,	V)*6	 (42)	
8	 (3X,	V,	3X)*6	 (48)	
9	 (7X,	V)*6	 (54)	
10	 (4X,	V,	4X)*6	 (60)	
11-16	 60X	(6	hàng),	gắn	mắt	ở	giữa	

H14&15	
(60)	

17	 (14X,	V)*4	 (64)	
18-19	 64X	(2	hàng)	 (64)	
20	 27X,	12X,	25X	 (64)	
21	 25X,	16X,	23X	 (64)	
22	 15X,	V,	8X,	7X,	V,	10X,	5X,	V,	15X,	V	 (68)	
23-24	 24X,	21X,	23X	(2	hàng)	 (68)	
25-26	 23X,	23X,	22X	(2	hàng)	 (68)	
27	 16X,	V,	6X,	10X,	V,	12X,	4X,	V,	16X,	

V	
(72)	

28-33	 24X,	24X,	24X	(6	hàng)	 (72)	
34	 25X,	22X,	25X	 (72)	
35	 26X,	20X,	26X	(cắt	len	B)	 (72)	
36	 (7X,	^)*8	 (64)	
37	 (6X,	^)*8	 (56)	
38	 (5X,	^)*8	 (48)	
39	 (4X,	^)*8	 (40)	
40	 (3X,	^)*8	 (32)	
41	 (2X,	^)*8,	bắt	đầu	nhồi	bông	 (24)	
42	 (X,	^)*8	 (16)	
43	 8^	 (8)	
	
Cắt	len,	lấy	kim	khâu	len	đi	vào	8	mũi	cuối,	thít	chặt	lại,	
giấu	len.	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



 

HƯỚNG	DẪN	
	
Tai	Totoro	trắng	(len	B,	X2)	
	
Hàng																																																																								Số	mũi	
	
1	 MR,	3X	 (3)	
2	 3V	 (6)	
3	 (V,	2X)*2	 (8)	
4	 8X	 (8)	
5	 (V,	3X)*2	 (10)	
6	 10X	 (10)	
7	 (V,	4X)*2	 (12)	

	
Làm	tai	2	tương	tự	nhưng	không	cắt	len.	Sau	khi	móc	
xong	H11	của	Tai	2	thì	móc	thêm	3	Bính,	nối	với	tai	1	
bằng	mũi	trượt	(chi	tiết	xem	phần	Hướng	dẫn	Ráp).	
Móc	12X	(tai	1)	+	3X	(ở	3	Bính)	+	12X	(tai	2)	+	3X	(ở	3	
Bính)	=	30.	Mũi	cuối	của	hàng	này	sẽ	là	mũi	đầu	tiên	
của	phần	thân.	
	
Thân	Totoro	trắng	(len	B)	
	
Hàng																																																																						Số	mũi	
	
8	 (4X,	V)*6	 (36)	
9	 36X	 (36)	
10	 (5X,	V)*6	 (42)	
11	 42X	 (42)	
12	 (6X,	V)*6,	gắn	mắt	ở	giữa	

H11&12	
(48)	

13-24	 48X	(12	hàng)	 (48)	
25	 (4X,	^)*8	 (40)	
26	 (3X,	^)*8	 (32)	
27	 (2X,	^)*8,	bắt	đầu	nhồi	bông	 (24)	
28	 (X,	^)*8	 (16)	
29	 8^	 (8)	

	
Cắt	len,	lấy	kim	khâu	len	đi	vào	8	mũi	cuối,	thít	chặt	
lại,	giấu	len.	
	

	
	
Muội	than	(len	C)	
	
Lưu	ý:	Tất	cả	các	hàng	dưới	đây	chỉ	móc	vào	chân	sau	
(chi	tiết	xem	phần	Hướng	dẫn	Ráp)	
	
Hàng																																																																						Số	mũi	
	
1	 MR,	6X	 (6)	
2	 6V	 (12)	
3	 (X,	V)*6	 (18)	
4	 (2X,	V)*6,	gắn	mắt	ở	giữa	H4&5	 (24)	
5-8	 24X	(4	hàng)	 (24)	
9	 (2X,	^)*6	 (18)	
10	 (X,	^)*6,	bắt	đầu	nhồi	bông	 (12)	
11	 6^	 (6)	
	
Cắt	len,	lấy	kim	khâu	len	đi	vào	6	mũi	cuối,	thít	chặt	lại.	
Nối	len	vào	chân	mũi	cuối	của	H11	và	bắt	đầu	móc		
*2	Bính,	1	Trượt*,	lặp	lại	**	đến	hết	các	chân	mũi	còn	
lại	cho	đến	Hàng	1	(chi	tiết	xem	phần	Hướng	dẫn	Ráp)	
	
Đuôi	Totoro	Trắng	(len	B)	
	
Hàng																																																																									Số	mũi	
	
1	 MR,	6X	 (6)	
2	 6V	 (12)	
3-4	 12X	(2	hàng)	 (12)	
5	 (2X,	^)*3	 (9)	
	
Cắt	len,	để	lại	1	đoạn	len	dài	để	khâu	sau.	Nhồi	bông.	



 

HƯỚNG	DẪN	GHÉP	CÁC	BỘ	PHẬN	
 
Cắt	2	hình	tròn	từ	vải	nỉ,	cắt	1	
lỗ	ở	chính	giữa	miếng	

Đâm	mắt	6mm	qua	lỗ	đã	cắt	 Gắn	2	mắt	vào	ở	giữa	H14&15	
của	Totoro	xanh	

	 	 	

Tai	Totoro	xanh	 Đuôi	Totoro	xanh	 Tay	Totoro	xanh	
	

   

	
 
Lấy	chỉ/len	đen	thêu	mũi	và	
miệng	cho	Totoro	xanh	

Lấy	len	A	thêu	chữ	V	ngược	lên	
bụng	

Gắn	2	tai	lên	đỉnh	đầu	

	 	 	

	
2	tai	cách	nhau	khoảng	4	mũi	 Gắn	tay	vào	giữa	H19&20	 Gắn	đuôi	vào	thân	sau	(làm	sao	

cho	đuôi	chạm	đất	là	được)	

	 	 	

	
	



 

HƯỚNG	DẪN	GHÉP	CÁC	BỘ	PHẬN	
 
Sau	khi	móc	2	tai	của	Totoro	
trắng	sẽ	được	như	ảnh	

Móc	thêm	3	bính	ở	Tai	2	 Nối	với	tai	1	bằng	1	mũi	Trượt	

	 	 	

 
Tiếp	tục	móc	theo	hướng	dẫn	 Gắn	mắt	ở	giữa	H11&12	 Đuôi	Totoro	trắng	
	 	 	

	
Hoàn	thành	thân	của	Totoro	
trắng	

	
Gắn	đuôi	vào	thân	sau	

	
Lấy	chỉ/len	hồng	thêu	má	

	 	 	

	
Sau	khi	móc	xong	Muội	than	sẽ	
được	như	ảnh,	gắn	mắt	ở	giữa	
H4&5.	
	

	
Nối	len	C	vào	mũi	cuối	cùng	ở	
H11	
	
	

	
Móc	2	Bính,	1	Trượt	cho	đến	
hết	các	chân	mũi	còn	lại	

	 	 	

	



 

HƯỚNG	DẪN	GHÉP	CÁC	BỘ	PHẬN	
 
Móc	2	Bính,	1	Trượt	cho	đến	hết	
các	chân	mũi	còn	lại	

Móc	2	Bính,	1	Trượt	cho	đến	hết	
các	chân	mũi	còn	lại	

Móc	2	Bính,	1	Trượt	cho	đến	hết	
các	chân	mũi	còn	lại	

	 	 	

 
Vậy	là	chúng	ta	đã	hoàn	thành	
bé	Muội	Than	rồi	J!	

	 	

	 	 	

 
 
 
 
	


